Mẫu 2: Báo cáo tổng kết
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1424/KH-BNN-TTr ngày 06/02/2015 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	UBND TỈNH/TP .............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số:             /BC-SNN
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        ......, ngày      tháng    năm 2015


BÁO CÁO 
Kết quả thanh tra chuyên đề ATTP năm 2015


(thời điểm tính từ ngày 01/3/2015 đến ngày 15/11/2015)


I. Công tác tổ chức triển khai.

1. Thành lập Ban chỉ đạo: Ghi cụ thể số quyết định và thẩm quyền ban hành. 
2. Các văn bản chỉ đạo của địa phương: Liệt kê cụ thể các văn bản (số, trích yếu và thẩm quyền ban hành).
3. Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch (nếu có): Thời gian tổ chức và thành phần tham gia, số lượng địa biểu.
4. Quyết định thành lập các đoàn thanh tra chuyên đề về an toàn thực phẩm: 
a) Đoàn thanh tra do Thanh tra sở chủ trì.

b) Đoàn thanh tra do các chi cục chủ trì.

c) Đoàn thanh tra do cấp quận/huyện thành lập (nếu có).

(Ghi cụ thể số quyết định và thẩm quyền ban hành các đoàn thanh tra)

5. Nhận xét: Tóm tắt những việc đã làm được, nhũng việc chưa làm được, nguyên nhân.



II. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm.
a) Số lớp tập huấn, hội nghị: Thành phần, số lượng người tham gia.
b) Số tin, bài, phóng sự trên hệ thống thông tin đại chúng của địa phương.
c) Các hình thức khác (nếu có): Nêu cụ thể.
III. Kết quả thanh tra.
1. Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu vi phạm ATTP, cơ sở tái kiểm tra vẫn xếp loại B,C theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT.

a) Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, việc sử dụng thuốc thú y, kháng sinh tại các cơ sở chăn nuôi: Chi cục Thú y thực hiện. 

b) Việc sử dụng thuốc BVTV tại các cơ sở trồng trọt: Chi cục Bảo vệ thực vật thực hiện.

c)  Việc sử dụng chất kháng sinh, các hóa chất cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản: Chi cục Thủy sản thực hiện. 

d)  Các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản, tập trung thanh tra việc sử dụng hóa chất bảo quản, phụ gia tại các cơ sở kinh doanh sản phẩm nông sản: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện.

Bảng 1. Kết quả thanh tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm.
	TT
	Đơn vị
thực hiện
	Số cơ sở SXKD thực phẩm được thống kê trên địa bàn quản lý
	Số đoàn thanh tra thành lập
	Số cơ sở được thanh tra
	Số cơ sở có  VPHC
	Số cơ sở bị xử lý VPHC

	1
	Thanh tra sở 
	
	
	
	
	

	2
	Chi cục Thú y
	
	
	
	
	

	3
	Chi Cục Bảo vệ thực vật.
	
	
	
	
	

	4
	Chi cục Thủy sản
	
	
	
	
	

	5
	Chi cục QLCL NLS & TS
	
	
	
	
	

	6
	Quận/huyện (nếu có)
	
	
	
	
	

	7
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


2. Các hành vi vi phạm hành chính chủ yếu.
Nêu các hành vi vi phạm hành chính được phát hiện trong quá trình thanh tra tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do các đơn vị thực hiện.
Bảng 2: Hành vi vi phạm hành chính chủ yếu của các cơ sở SXKD thực phẩm:

(theo Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ )
Sở NNPTNT tổng hợp chung từ các đơn vị thực hiện.
	TT
	Nội dung vi phạm
	Số cơ sở vi phạm
	Tỷ lệ  vi phạm (%)

	1
	Vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm
	
	

	2
	Vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm
	
	

	3
	Vi phạm quy định về sử dụng hóa chất trong sản xuất, chế biến thực phẩm
	
	

	4
	Vi phạm quy định về sử dụng vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	
	

	5
	Vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
	
	

	6
	Vi phạm quy định về tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, cán bộ kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vậtliệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
	
	

	7
	Vi phạm quy định về thực hành an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
	
	

	8
	Vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
	
	

	9
	Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
	
	

	10
	Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
	
	

	11
	Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thủy sản
	
	

	12
	Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật tươi sống sử dụng làm thực phẩm
	
	

	13
	Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật
	
	

	14
	Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến
	
	

	15
	Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm chiếu xạ
	
	

	16
	Vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	
	

	17
	Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm xuất khẩu
	
	

	18
	Vi phạm quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm
	
	

	19
	Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm
	
	

	20
	Vi phạm quy định về kiểm nghiệm thực phẩm
	
	

	21
	Vi phạm quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm và thực hiện các giải pháp hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm
	
	

	22
	Vi phạm quy định về truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn
	
	

	23
	Các hành vi vi phạm hành chính theo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính khác (nếu có)
	
	


Bảng 3: Hành vi vi phạm hành chính trong sản xuất rau các cơ sở trồng trọt
	TT
	Nội dung vi phạm
	Số cơ sở vi phạm
	Tỷ lệ  vi phạm (%)

	1
	Sử dụng phân tươi
	
	

	2
	Sử dụng thuốc BVTV cấm
	
	

	3
	Sử dụng thuốc BVTV ngoài danh mục
	
	

	4
	Sử dụng thuốc BVTV không đúng với nội dung hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn
	
	

	5
	Sử dụng thuốc BVTV không đảm bảo thời gian cách ly
	
	


Bảng 4: Hành vi vi phạm vệ sinh thú y 

	TT
	Nội dung vi phạm
	Số cơ sở vi phạm
	Tỷ lệ  vi phạm (%)

	1
	Hành vi phạm về thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật
	
	

	2
	Hành vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn lưu thông trong nước
	
	

	3
	Hành vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản lưu thông trong nước
	
	

	4
	Hành vi vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam
	
	

	5
	Hành vi vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật
	
	

	6
	Hành vi vi phạm về kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật trên cạn để kinh doanh
	
	

	7
	Hành vi vi phạm vệ sinh thú y trong kinh doanh động vật, sản phẩm động vật
	
	

	8
	Hành vi vi phạm về điều kiện vệ sinh thú y
	
	


3. Kết quả kiểm nghiệm mẫu.
Trong quá trình thanh tra các đoàn thanh tra lấy mẫu kiểm nghiệm.

Bảng 5. Kết quả kiểm nghiệm mẫu.

	TT
	Đơn vị

thực hiện
	Tổng số cơ sở lấy mẫu xét nghiệm
	Tổng số mẫu lấy xét nghiệm
	Tổng số mẫu xét nghiệm không đạt
	Tỷ lệ  mẫu không đạt (%)

	
	
	
	Tổng số
	Dư lượng, hóa,  lý
	Vi sinh
	Tổng số
	Dư lượng, hóa,  lý
	Vi sinh
	

	1
	Thanh tra sở 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi cục Thú y
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi Cục Bảo vệ thực vật.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chi cục Thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Chi cục QLCL NLS & TS
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Quận/huyện (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Kết quả xử lý vi phạm hành chính.
a) Các hình thức xử lý vi phạm hành chính.
Bảng 6. Các hình thức xử lý vi phạm hành chính.
	TT
	Đơn vị

thực hiện
	Số cơ sở bị xử lý bằng các hình thức bị xử lý VPHC

	
	
	Cảnh cáo
	Phạt tiền
	Tiêu hủy tang vật
	Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận
	Đình chỉ hoạt động SXKD
	Hình thức khác

	1
	Thanh tra sở 
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi cục Thú y
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi Cục Bảo vệ thực vật.
	
	
	
	
	
	

	4
	Chi cục Thủy sản
	
	
	
	
	
	

	5
	Chi cục QLCL NLS & TS
	
	
	
	
	
	

	6
	Quận/huyện (nếu có)
	
	
	
	
	
	

	7
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


b) Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và số tang vật vi phạm bị xử lý.
Bảng 7. Số tiền phạt vi phạm hành chính và số tang vật bị xử lý.
	TT
	Đơn vị

thực hiện
	Tổng số tiền phạt VPHC

(đồng)
	Tổng số tang vật
bị buộc  tiêu hủy  (kg)
	Các hình thức khác (kg)

	
	
	
	Thịt và sản phẩm từ thịt
	Rau 
	Thủy sản nuôi
	Chuyển đổi mục đích sử dụng
	khác

	1
	Thanh tra sở 
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi cục Thú y
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi Cục BVTV
	
	
	
	
	
	

	4
	Chi cục Thủy sản
	
	
	
	
	
	

	5
	Chi cục QLCL NLS & TS
	
	
	
	
	
	

	6
	Quận/huyện(nếu có)
	
	
	
	
	
	

	7
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


IV. Nhận xét chung.
1. Ưu điểm (nêu ngắn gọn, đầy đủ).
a) Về công tác tổ chức thực hiện;
b) Về công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kiến thức pháp luật ATTP;
c) Về công tác thanh tra.

- Hệ thống các văn bản QPPL về quản lý an toàn thực phẩm và thanh tra chuyên ngành;
- Ý thức chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của địa phương.
2. Tồn tại (nêu ngắn gọn, đầy đủ)..
a) Về công tác tổ chức thực hiện;

b) Về công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kiến thức pháp luật ATTP;

c) Về công tác thanh tra.

- Hệ thống các văn bản QPPL về quản lý an toàn thực phẩm và thanh tra chuyên ngành ;

- Ý thức chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của địa phương
3. Nguyên nhân (nêu ngắn gọn, đầy đủ).
a) Chủ quan;

b) Khách quan.

V. Kiến nghị (nêu ngắn gọn, cụ thể và khả thi).
1. Đối với UBND tỉnh/tp .

2. Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nội dung kiến nghị :
- Về hệ thống các văn bản QPPL về an toàn thực phẩm và thanh tra chuyên ngành;

- Về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động;
- Kinh phí ;

- Khác (nếu có).

	Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ NNPTNT (để báo cáo);
- Cục QLCL NLS & TS (để biết);
- UBND tỉnh/tp (để báo cáo);

- Các PGĐ Sở (để biết);
- Thanh tra Sở (để biết);
- Các Chi cục: QLCL, TY, BVTV, TS (để biết);

- Lưu: VT, ....
	GIÁM ĐỐC
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